
PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH ĐƠN VỊ & PHƯƠNG TIỆN KINH DOANH VTHK THEO HỢP ĐỒNG

(Phụ lục kèm theo Văn bản số       /SXD-VTPTNL, ngày    tháng 6 năm 2025)

STT Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Số lượng

phương tiện
Thông tin liên hệ

1 Công ty cổ phần Vận tải Lào Cai 01

Địa chỉ: SN 015, đường 
Nguyễn Huệ, P.Lào Cai, TP. 

Lào Cai.
SĐT: 02143.840.115

2 HTX Vận tải Hoàng Liên 04

Địa chỉ: Số 398, đường Lê 

Hồng Phong, TT.Phố Lu, 
huyện Bảo Thắng.
SĐT: GĐ. Lại Quốc Bình 

0395.049.614

3 Công ty TNHH Hoài Nam 08

Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn 
Đông, tổ 5B, TT. Phố Ràng, 

huyện Bảo Yên.
SĐT: GĐ. Trần Văn Đông

0968.568.661

4
Công ty TNHH MTV VT Trần 
Phương 05

Địa chỉ: Số nhà 001, đường 
Phạm Văn Xảo, P. Lào Cai, 

TP. Lào Cai.
SĐT:GĐ. Trần Ngọc Phương
0399.850.329

5 HTX Vận tải Hữu Nghị 16

Địa chỉ: SN 012, Đoàn Thị 
Điểm, tổ 34, P. Cốc Lếu, TP.
Lào Cai.
SĐT: GĐ. Vũ Ngọc Quý 

0912.270.483

6 HTX Vận tải Tuấn Hồng 04

Địa chỉ: Số nhà 376, đường 
Nhạc Sơn, tổ 7, P. Cốc Lếu, 
TP. Lào Cai.
SĐT: GĐ. Nguyễn Văn Tuấn
0975.074.541

7 Doanh nghiệp tư nhân Thanh Bảo 09

Địa chỉ: SN 333 đường Ngô 

Quyền, phường Kim Tân, 

TP. Lào Cai.
SĐT: GĐ. Đỗ Xuân Bảo 
0912.578.196

8 HTX Vận tải Linh Trang 03

Địa chỉ: Tổ dân phố 4A, 
TT.Phố Ràng, huyện Bảo 
Yên.
SĐT: GĐ. Đào Thanh Dũng 
0919.042.618

9 Công ty TNHH DL Đức Minh 10

Địa chỉ: Số 10, phố Cầu 
Mây, P. Sa Pa, Tx. Sa Pa.
SĐT: GĐ. Đoàn Đức Minh 
02143.871.881

10 HKD Chảo Văn Chỉn 01 SĐT: 0919.635.958
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11 HKD Phạm Văn Tỉnh 09 SĐT: 0989.534.838

12 HTX Vận tải Phố Lu 26

Địa chỉ: SN08 Khuất Quang 
Chiến, TDP Phú Thành 3, 

TT.Phố Lu, huyện Bảo 
Thắng.
SĐT: GĐ. Nguyễn Văn Sơn 
0915.352.680

13 Công ty TNHH MTV Thanh Thủy 06

Địa chỉ: Số nhà 147, đường 
Điện Biên Phủ, P. Sa Pả, TX.
Sa Pa.
SĐT: GĐ. Nguyễn Quang 
Thanh 0912.220.266

14 Công ty TNHH dịch vụ Vận tải và Du

lịch Toàn Cầu
14

Địa chỉ: SN 075, đường An 
Lạc, P. Bắc Cường, TP. Lào 

Cai.
SĐT: GĐ. Đàm Vũ Hùng 

0912.299.279

15 Công ty TNHH MTV Cường Hương 08

Địa chỉ: SN 010, đường 
Mường Hoa, tổ 7, P. Sa Pa, 
TX. Sa Pa.
SĐT: GĐ. Trần Việt Cường 
02143.871.440

16 Công ty TNHH TM&DV Minh Thành

Phát
15

Địa chỉ: Số 078, đường Lý 

Đạo Thành, phường Kim 
Tân, TP. Lào Cai.
SĐT: GĐ. Đỗ Văn Bằng 
0915.645.179

17 HKD Nguyễn Văn Diện 01 SĐT: 0375.876.942

18 HKD Nguyễn Văn Dự 04 SĐT: 0386.632.047

19 HKD Nguyễn Thị Lệ Thủy 03 SĐT: 0989.451.126

20 HKD Phạm Văn Thủy 02 SĐT: 0966.686.102

21 HKD Vũ Mạnh Quyền 06 SĐT: 0919.654.955

22 HKD Lê Xuân Thịnh 01 SĐT: 0976.776.139

23 HKD Trần Văn Sao 01 SĐT: 0972.535.715

24 HKD Phạm Văn Tình 01 SĐT: 0974.426.522

25 HKD Phan Thanh Hiển 01 SĐT: 0915325569

26 Công ty TNHH Phú Thịnh 03

Địa chỉ: SN 15, phố Lê Văn 
Tám, P.Sa Pa, TX. Sa Pa.
SĐT: GĐ. Nguyễn Thị Liên 

Hương 0914.330.286

27 HKD Phạm Ngọc Chính 09 SĐT: 0978.696.013

28 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 39

Địa chỉ: Số 268, đường Điện 
Biên Phủ, P. Hàm Rồng, TX.
Sa Pa.
SĐT: GĐ. Phạm Anh Sơn 
0989.001.116
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29 Công ty Cổ phần Vận tải FUTA – Hà 

Sơn
12

Địa chỉ:
Bến xe Trung Tâm Lào Cai, tổ 
13, P. Xuân Tăng, TP. Lào Cai.
SĐT: GĐ. Đào Việt Ánh 

02143.66.22.99

30 HKD Nguyễn Văn Tuấn 02 SĐT: 0976.126.028

31 Công ty cổ phần NET GROUP 03

Địa chỉ: SN 055, đường 
Nguyễn Huệ, tổ 4, P. Lào Cai, 

TP. Lào Cai.
SĐT: GĐ. Trương Xuân 

Hiếu 0945.396.336

32 Công ty CP Môi trường Đô thị tỉnh 
Lào Cai

01

Địa chỉ:
Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19,
P. Kim Tân, TP. Lào Cai.
SĐT: GĐ. Ngô Văn Trường 
02143.841.038

33 HKD Lại Tuấn Anh 02 SĐT: 0962.999.946

34 HKD Phùng Bá Bằng 01 SĐT: 0912.270.321

35 HKD Nguyễn Thị Hồng Nhung 02 SĐT: 0369.756.933

36 HKD Phan Thế Long 01 SĐT: 0983.751.666

37 HKD Sùng A Sèo 01 SĐT: 0342.123.406

38 HKD Hạng A Chư 01 SĐT: 01697760543

39 CN Công ty TNHH ĐTXD Đức Tuấn 
– KS PISTACHIO

01

Địa chỉ:
SN 29 tổ 10, đường Thác Bạc, 
TT.Sa Pa, thị xã Sa Pa.

SĐT: GĐ. Nguyễn Khắc 
Chanh 02143.566.666

40 HKD Vũ Quang Hợi 03 SĐT: 0983.081.229

41 HKD Phạm Văn Hà 01 SĐT: 0978.387.399

42 HKD Phạm Văn Lưu 02 SĐT: 0912.228.443

43 HKD Trần Văn Thắng 01 SĐT: 0866.789.559

44 HKD Nguyễn Hữu Cường 01 SĐT: 0982.884.956

45 HKD Nguyễn Quốc Cường 01 SĐT: 0395.866.999

46 HKD Lê Văn Tâm 04 SĐT: 0981.143.240

47 HKD Bùi Anh Tú 05 SĐT: 0988.487.988

48 Công ty TNHH Du lịch Xanh SaPa 04

Địa chỉ:
Số 10, Ngõ 36, đường Sở Than,
TT.Sa Pa, thị xã Sa Pa

SĐT: GĐ. Đào Đức Phong 
0913.443.333

49 HKD Nguyễn Bỉnh Hùng 01 SĐT: 0834.686.389

50 Công ty TNHH MTV Tân Tiến Lào 

Cai
01

Địa chỉ:
Nhà ông Trần Minh Tân, thôn 

Cánh Chín, xã Vạn Hòa, TP. 

Lào Cai
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SĐT: GĐ. Trần Minh Tân

0976.915.109

51 HKD Lý Láo Sử 01 SĐT: 0377.428.113

52 Công ty TNHH MTV DL Duy Long 01

Địa chỉ:
SN 027, đường Violet, TT. Sa 
Pa, thị xã Sa Pa
SĐT: GĐ. Lê Thị Huyền 
02143.872.188

53 HKD Thào Minh Sở 01 SĐT: 0329.194.119

54 HKD Đặng Trung Huy 09 SĐT: 0976.433.242

55 Công ty CP An Phú Hưng 01

Địa chỉ:
Số 003, đường Hoàng Liên, P. 

Cốc Lếu, TP. Lào Cai.

SĐT: GĐ. Đỗ Lan Hương 
02143.823.328

56 HKD Nguyễn Đức Bình 03 SĐT: 0366.535.535

57 HKD Trần Huy Tưởng 01 SĐT: 0973.227.755

58 HKD Lương Quốc Toản 05 SĐT: 0985.337.778

59 HKD Đỗ Hải Hậu 01 SĐT: 0982.203.359

60 HKD Nguyễn Mạnh Hà 02 SĐT: 0974.004.228

61 HKD Bùi Huy Ngọc 03 SĐT: 0985.287.389

62 HKD Đinh Văn Lợi 01 SĐT: 0378.337.646

63 HKD Đinh Văn Cường 01 SĐT: 0833.222.828

64 HKD Nguyễn Thiên Thành 01 SĐT: 0961.829.393

65
Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Lê 

Minh
04

Địa chỉ: SN 024, đường Hoàng 

Trường Minh, P. Bắc Cường, 
TP. Lào Cai.
SĐT: GĐ. Bùi Văn Quỳnh 
02143.768.868

66 HKD Nguyễn Bá Hữu 01 SĐT: 0387.174.442

67 HKD Hà Khắc Thành 01 SĐT: 0986.607.973

68 HKD Nguyễn Tâm Thi 01 SĐT: 0972.767.248

69 HKD Trịnh Đức Hiệu 02 SĐT: 0915.897.818

70 HKD Nguyễn Văn Thơ 03 SĐT: 0988.628.544

71 HKD Hoàng Nhật Hưng 01 SĐT: 0979.550.100

72 HKD Nguyễn Văn Hùng 01 SĐT: 0365.504.156

73 HKD Phạm Ngọc Hà 01 SĐT: 0389.514.888

74 HKD Đỗ Thị Thanh Hiền 01 SĐT: 0377.905.801

75 HKD Lê Đăng Khánh 03 SĐT: 0969.862.626

76 HKD Hoàng Văn Tẩn 01 SĐT: 0961.600.389
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77 HKD Ngô Quốc Khánh 04 SĐT: 0912.226.657

78 HKD Phàn Đình Chiến 05 SĐT: 0972.131.016

79 HKD Lưu Trung Kiên 05 SĐT: 0988.480.691

80 HKD Trương Văn Thường 03 SĐT: 0982.818.855

81 HKD Nguyễn Kim Hoàng 03 SĐT: 0987.480.324

82 HKD Đỗ Thị Hồng Vân 04 SĐT: 0941.966.699

83 HKD Nguyễn Đức Thảo 01 SĐT: 0392.957.188

84 HKD Vũ Văn Hợi 02 SĐT: 0972.955.631

85 HKD Lê Quang Cường 01 SĐT:0972.131.703

86
Công ty TNHH KDTM và Vận tải 
Minh Châu

08

Địa chỉ: SN 352, đường Trần 
Thị Lan, tổ 17, P. Bắc Cường, 
TP. Lào Cai

SĐT: GĐ. Mai Khắc Vỵ 
0982.378.817

87 HKD Trần Thị Huyền 03 SĐT: 0325.622.677

88 HKD Hoàng Việt Thành 01 SĐT: 0919.660.518

89 HKD Nguyễn Văn Dần 09 SĐT: 0917.900.186

90 HKD Phạm Ngọc Sơn 01 SĐT: 0372.016.537

91 HKD Nguyễn Thị Thanh Tâm 01 SĐT: 0814.391.996

92 Công ty TNHH VT Tuệ Linh 03

Địa chỉ: Thôn Vàng, xã Xuân 

Giao, huyện Bảo Thắng.
SĐT: GĐ. Đoàn Văn Thuần 
0943.196.593

93 HKD Phạm Quốc Khánh 06 SĐT: 0912.713.399

94 HKD Hà Đức Sinh 01 SĐT: 0981.998.288

95 HKD Trần Cao Thắng 01 SĐT: 0972.751.941

96 HKD Đoàn Ngọc Hải 06 SĐT: 0984.839.398

97 HKD Đỗ Văn Dương 01 SĐT: 0911.380.877

98 HKD Nguyễn Duy Yên 03 SĐT: 0915.351.181

99 HKD Bùi Bích Ngoan 03 SĐT: 0988.502.228

100 HKD Phạm Duy Bốn 05 SĐT: 0912.559.227

101 HKD Ngô Thị Ngọc 01 SĐT: 0915.088.401

102 HKD Đỗ Quang Huy 03 SĐT: 0974.839.394

103 HKD Trần Văn Vịnh 06 SĐT: 0982.388.919

104 HKD Đinh Đức Sâm 01 SĐT: 0393.221.079

105 HKD Lý A Sùng 04 SĐT: 0374.574.306
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106 HKD Nguyễn Văn Hải 04 SĐT: 0336.079.712

107 HKD Đỗ Văn Lên 04 SĐT: 0984.474.393

108 HKD Nguyễn Đình Quyến 01 SĐT: 0981.108.135

109 HKD Đào Ngọc Thành 01 SĐT: 0389.822.838

110 HKD Vàng A Sang 02 SĐT: 0972.700.923

111 HKD Nguyễn Văn Thành 09 SĐT: 0367.172.569

112 HKD Nguyễn Đức Lành 09 SĐT: 0985.236.018

113 HKD Lê Thọ Việt 03 SĐT: 0972.227.755

114 HKD Nguyễn Văn Chung 09 SĐT: 0985.944.137

115 HKD Bùi Trường Giang 04 SĐT: 0984.654.826

116 HKD Lương Thị Thu Trang 01 SĐT: 0972.124.923

117 HKD Ma Văn Sửu 01 SĐT: 0915500106

118 HKD Nguyễn Văn Hoàn 02 SĐT: 0977.910.947

119 HKD Nguyễn Đức Toản 01 SĐT: 0946.696.064

120 HKD Nguyễn Quyết Thắng 01 SĐT: 0916.954.395

121 HKD Đặng Phú Dũng 01 SĐT: 0968.600.899

122 HKD Nguyễn Hữu Hợp 04 SĐT: 0986.408.532

123 Công ty TNHH VP Miền Bắc 13

Địa chỉ: SN 166, Đ. Phú 

Thịnh, P. Bắc Cường, TP. Lào 

Cai.
SĐT: GĐ. Nguyễn Quang 
Vinh 0368.191.669

124
Công ty TNHH thương mại du lịch và

vận tải Hà Tân
04

Địa chỉ: SN 048, Đ. Phú 

Thịnh, P. Bắc Cường, TP. Lào 

Cai.
SĐT: GĐ. Hà Đức Quân 

0982.555.466

125 HKD Sần Văn Lợi 05 SĐT: 0983.703.033

126 HKD Vũ Quốc Tuấn 01 SĐT: 0964.115.577

127
Công ty CP đầu tư giáo dụ K-12 
CANADA – Việt Nam

07

Địa chỉ: Nút giao đường 19/5 
(đường B9-B10), P. Bình Minh,

TP. Lào Cai.
SĐT: GĐ. Nguyễn Thị Kiều 
Oanh 0919.954.040

128
Công ty TNHH thương mại và dịch 
vụ Sa Pa Nature

01

Địa chỉ: SN 377 Điện Biên 

Phủ, tổ 1, P. Sa Pa, TX. Sa Pa.
SĐT: GĐ. Vương Trọng 
Phúc 0968.218.552

129 HTX Vận tải Lào Cai 33

Địa chỉ: SN 228, phố Đoàn 

Kết, P. Bình Minh, TP. Lào Cai

SĐT: GĐ. Phạm Trường 
Lâm 0975.765.566
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130
HTX Vận tải thương mại du lịch 
Green Sa Pa

14

Địa chỉ:
Số 066, Điện Biên Phủ, tổ 4, P. 
Hàm Rồng, TX. Sa Pa
SĐT: GĐ. Nguyễn Thị Thảo 
Linh 0963.365.899
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